
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm 

TB 
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học tập

Điểm 

luận 
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Số vào sổ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thục An 07/04/1975 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.39 A+
2287-

2014/KT

2 Nguyễn Thị Phương Anh 05/03/1976 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.17 A
2288-

2014/KT

3 Nguyễn Văn Bình 06/10/1975 Hà Tĩnh Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.27 A
2289-

2014/KT

4 Lê Thị Minh Châu 10/05/1986 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.57 A
2290-

2014/KT

5 Trần Dũng Chiến 12/12/1973 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.34 A
2291-

2014/KT

6 Nguyễn Xuân Chính 06/10/1986 Hưng Yên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.06 B+
2292-

2014/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 4466/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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7 Hoàng Xuân Cường 13/11/1983 Hưng Yên Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.18 B+
2293-

2014/KT

8 Nguyễn Xuân Diệu 01/08/1977 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.94 A
2294-

2014/KT

9 Vũ Minh Đức 07/09/1982 Vĩnh Phúc Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.98 A
2295-

2014/KT

10 Lê Dũng 08/05/1976 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.44 A
2296-

2014/KT

11 Lê Tiến Dũng 20/12/1983 Hà Tĩnh Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.02 B+
2297-

2014/KT

12 Nguyễn Ngọc Dũng 26/06/1977 Hà Tĩnh Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.16 A
2298-

2014/KT
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13 Phạm Đức Dũng 25/02/1981 Hưng Yên Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.76 A
2299-

2014/KT

14 Trần Đại Dũng 14/10/1971 Hà Tĩnh Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.12 A
2300-

2014/KT

15 Trương Đình Dũng 01/01/1977 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.27 B+
2301-

2014/KT

16 Nguyễn Thùy Dương 01/07/1978 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.03 A
2302-

2014/KT

17 Đặng Thị Cẩm Hà 08/04/1981 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.35 A+
2303-

2014/KT

18 Nguyễn Thúy Hà 18/08/1984 Hưng Yên Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.19 A+
2304-

2014/KT
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19 Trần Thị Thu Hà 08/10/1976 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.36 A
2305-

2014/KT

20 Lê Tiến Hải 03/03/1985 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.73 A
2306-

2014/KT

21 Ngô Tuấn Hải 12/05/1983 Bắc Ninh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.00 A
2307-

2014/KT

22 Nguyễn Thị Thu Hậu 09/10/1981 Nghệ An Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.26 A
2308-

2014/KT

23 Phan Thị Tố Hoa 05/11/1974 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.51 A
2309-

2014/KT

24 Hà Quang Hòa 10/03/1976 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.73 A
2310-

2014/KT
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25 Lương Như Huế 13/10/1981 Yên Bái Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.25 A
2311-

2014/KT

26 Lê Minh Hùng 31/07/1977 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.74 A
2312-

2014/KT

27 Vũ Ngọc Hưng 28/03/1978 Thái Bình Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.9 B
2313-

2014/KT

28 Nguyễn Thị Thu Hương 20/04/1977 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.93 B
2314-

2014/KT

29 Nguyễn Thị Vân Hương 31/07/1972 Thái Nguyên Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.73 A
2315-

2014/KT

30 Nguyễn Thị Huyền 16/08/1987 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.47 B+
2316-

2014/KT
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31 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/09/1978 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.73 A
2317-

2014/KT

32 Nguyễn Kiên 22/01/1978 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.2 A
2318-

2014/KT

33 Đỗ Hương Lan 02/04/1979 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.78 B+
2319-

2014/KT

34 Lê Thị Thu Lan 26/04/1981 Hà Tĩnh Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.18 A
2320-

2014/KT

35 Nguyễn Thị Hải Liên 15/01/1977 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.14 B+
2321-

2014/KT

36 Lê Thị Loan 11/05/1980 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.52 A
2322-

2014/KT
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37 Nguyễn Thị Phương Loan 26/03/1974 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.22 A
2323-

2014/KT

38 Đinh Văn Long 19/02/1976 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.2 B+
2324-

2014/KT

39 Phạm Văn Long 20/05/1974 Hà Tĩnh Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.04 A
2325-

2014/KT

40 Nguyễn Văn Lương 07/02/1984 Bắc Ninh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.07 C+
2326-

2014/KT

41 Đặng Văn Lưỡng 24/05/1983 Hưng Yên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.7 B+
2327-

2014/KT

42 Nguyễn Thị Lý 05/05/1980 Hải Dương Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.22 A
2328-

2014/KT
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43 Trần Thành Nam 14/07/1980 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.18 A+
2329-

2014/KT

44 Trần Tuấn Nghĩa 05/11/1975 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.37 A
2330-

2014/KT

45 Dương Bá Nguyên 14/05/1986 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.96 C+
2331-

2014/KT

46 Nguyễn Việt Phong 17/09/1979 Bắc giang Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.75 A
2332-

2014/KT

47 Nguyễn Thị Phương 26/02/1979 Hà Tĩnh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.85 A
2333-

2014/KT

48 Phan Đăng Quyết 06/12/1986 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.06 A
2334-

2014/KT
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49 Đặng Ngọc San 29/08/1975 Hà Nội Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.99 C+
2335-

2014/KT

50 Phạm Xuân Sánh 16/10/1979 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.98 A
2336-

2014/KT

51 Hà Huy Sơn 06/03/1983 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.07 A
2337-

2014/KT

52 Phạm Hồng Sơn 07/09/1969 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.96 A
2338-

2014/KT

53 Trần Đình Sỹ 10/10/1961 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.09 A
2339-

2014/KT

54 Đặng Xuân Thắng 03/11/1967 Nam Định Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.33 A+
2340-

2014/KT
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55 Nguyễn Duy Thắng 17/10/1978 Tuyên Quang Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.02 B+
2341-

2014/KT

56 Nguyễn Mạnh Thắng 30/12/1978 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.09 A
2342-

2014/KT

57 Nguyễn Tiến Thanh 24/12/1980 Yên Bái Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.68 A
2343-

2014/KT

58 Đào Chí Thành 12/12/1975 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.26 A
2344-

2014/KT

59 Phạm Trung Thành 10/12/1982 Hải Phòng Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.28 B+
2345-

2014/KT

60 Lương Trường Thọ 21/06/1972 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.77 A+
2346-

2014/KT
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61 Mai Thị Thơm 01/01/1983 Bắc Giang Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.36 B+
2347-

2014/KT

62 Lê Diệu Thúy 27/08/1980 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.18 A
2348-

2014/KT

63 Nguyễn Thanh Thủy 12/01/1984 Thái Bình Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.74 A
2349-

2014/KT

64 Nguyễn Thị Mai Thủy 29/10/1973 Hà Tĩnh Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.59 A+
2350-

2014/KT

65 Lê Thị Mai Trang 06/04/1974 Thanh Hóa Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.16 A
2351-

2014/KT

66 Trần Thị Trang 02/08/1977 Hà Tĩnh Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.48 A
2352-

2014/KT
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67 Lê Xuân Từ 09/11/1974 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.49 A
2353-

2014/KT

68 Nguyễn Anh Tùng 30/07/1973 Hà Tĩnh Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.04 A
2354-

2014/KT

69 Ngụy Văn Tuyên 08/02/1982 Bắc Giang Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.16 A
2355-

2014/KT

70 Nguyễn Thị Vân 30/09/1987 Bắc Giang Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.3 A+
2356-

2014/KT

71 Đào Quang Vũ 21/02/1983 Phú Thọ Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.81 B+
2357-

2014/KT

72 Nguyễn Hồng Yên 25/04/1985 Quảng Ninh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.39 A
2358-

2014/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 4466/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

73 Nguyễn Thị Hải Yến 12/10/1976 Hà Tĩnh Nữ

2791/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/12/2011

3.35 A
2359-

2014/KT

Danh sách này gồm 73 học viên.
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